	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BHXH TỈNH, TP .................
	Mẫu số 22M-HSB


 

THỐNG KÊ ĐỐI TƯỢNG GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP TỬ TUẤT HÀNG THÁNG
Quý………… năm………….
 

1. Đối tượng đang hưởng chế độ BHXH hàng tháng:
	Tiêu thức
	Tổng số người chết (người)
	Tuổi nghỉ hưởng BHXH bình quân (năm)
	Tuổi chết bình quân (năm)
	Thời gian hưởng BHXH bình quân (năm)
	Số định xuất hưởng bình quân (đx)

	
	
	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Thống kê theo:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Loại đối tượng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Hưu trí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Mất sức lao động
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. TNLĐ, BNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Độ tuổi:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Từ 60 trở xuống
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b. Từ trên 60 đến đủ 65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c. Từ trên 65 đến đủ 70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d. Từ trên 70 đến đủ 75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	e. Trên 75 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đối tượng đang tham gia BHXH:
a. Tổng số người chết (người):

Trong đó:

- BHXH bắt buộc: (chết do TNLĐ,BNN: )

- BHXH tự nguyện:

b. Thời gian tham gia BHXH bình quân (năm): .......

Trong đó:

- BHXH bắt buộc:

- BHXH tự nguyện:

c. Tuổi chết bình quân (năm):

Trong đó:

- BHXH bắt buộc:

- BHXH tự nguyện:

d. Số định xuất hưởng bình quân (đx):

Trong đó:

- BHXH bắt buộc:

- BHXH tự nguyện:

	
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)


